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PHẦN
     Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Bán buôn thực phẩm 4632
2 Bán buôn đồ uống 4633
3 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

4 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: 
Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào 

4634

5 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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STT Tên ngành Mã ngành
6 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

7 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa

1702

8 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020
9 Sản xuất rượu vang 1102
10 Sản xuất các loại bánh từ bột 1071
11 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075
12 Dịch vụ phục vụ đồ uống

(không bao gồm kinh doanh quán bar); 
5630

13 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010
14 Chế biến và bảo quản rau quả 1030
15 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074
16 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm 
kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 

5610

17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
18 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
19 Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
20 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080
21 Sản xuất đường 1072
22 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
24 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

(trừ dịch vụ thiết kế công trình); 
7410

25 Dịch vụ đóng gói 8292
26 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
27 Quảng cáo

(không bao gồm quảng cáo thuốc lá); 
7310

28 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
29 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

30 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
Nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

8299(Chính)

31 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm) 

4620



STT Tên ngành Mã ngành
32 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác tận thu khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà 
nước cấm); 

0899

33 Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
34 Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

35 Xay xát và sản xuất bột thô 1061
36 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông

Chi tiết:
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4740

37 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062
38 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác 4751
39 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng
4752

40 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao 4762
41 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
42 Bán lẻ lương thực 4721
43 Bán buôn tổng hợp 4690
44 Bán lẻ thực phẩm 4722
45 Bán lẻ đồ uống 4723
46 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4724

47 Trồng cây điều 0123
48 Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 4761
49 Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ)
Chi tiết:
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Kinh doanh hàng miễn thuế
- Bán lẻ hoa, cây cảnh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt (trừ dịch vụ kính thuốc)
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng

4773

50 Trồng cây hồ tiêu 0124



STT Tên ngành Mã ngành
51 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1105
52 Trồng cây cà phê 0126
53 Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da 4771
54 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng
5621

55 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
Chi tiết:
Khách sạn

5510

56 Trồng cây chè 0127
57 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác

Chi tiết:
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5520

58 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công 
trình.
Thiết kế quy hoạch xây dựng: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, 
hạ tầng kỹ thuật, giao thông.
Thiết kế xây dựng: Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế cơ - 
điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước công trình; Thiết kế 
xây dựng công trình khai thác mỏ; Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông (gồm: đường bộ; cầu - hầm; đường sắt; đường thủy 
nội địa, hàng hải); Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 
thoát nước; xử lý chất thải rắn; Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều.
Giám sát thi công xây dựng: Giám sát công tác xây dựng công 
trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Kiểm định xây dựng.

7110

59 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 6421
60 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản

Chi tiết: Môi giới bất động sản
6821

61 Sản xuất giày, dép 1520
62 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Chi tiết: Tư vấn bất động sản
6829

63 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý 

4610

64 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, 
xe máy, các phương tiện đường bộ khác.

5225



STT Tên ngành Mã ngành
65 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:
- Bán buôn phân bón;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;

4679

66 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

4673

67 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073
68 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn

Chi tiết:
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn

4753

69 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây gia vị, cây dược liệu

0128

70 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi
(trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội)

4763

71 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế

4772

72 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221
73 Xây dựng nhà để ở 4101
74 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng

Chi tiết:
Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng
Bán lẻ hàng hoá khác đã qua sử dụng (không bao gồm di vật, 
cổ vật, bảo vật quốc gia)

4774

75 Xây dựng nhà không để ở 4102
76 Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

mô tô, xe máy
Chi tiết:
Bán buôn mô tô, xe máy

4663

77 Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô 
tô, xe máy
Chi tiết:
Bán lẻ mô tô, xe máy

4783

78 Bán lẻ tổng hợp khác 4719
79 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu

4759



STT Tên ngành Mã ngành
80 Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ

Chi tiết: Bán buôn gạo
4631

81 (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 
Việt Nam

Nơi nhận:

-................................;
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38 - 40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hoàn 
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